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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại 
giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bắp rau 
(Zea mays L.); từ đó, công thức giá thể phù hợp cho sản xuất được 
xác định. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 
nghiệm thức giá thể gồm: đất thịt, phân bò hoai mục kết hợp đất 
thịt, phân rơm hoai mục kết hợp đất thịt, xơ dừa kết hợp đất thịt và 
hỗn hợp các loại giá thể. Kết quả cho thấy các loại giá thể có ảnh 
hưởng đáng kể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây 
bắp rau. Giá thể gồm 50% phân bò hoai mục và 50% đất thịt mang 
lại hiệu quả cao hơn đáng kể ở hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng, 
khả năng tích lũy sinh khối và năng suất. Kết quả nghiên cứu cung 
cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn giá thể phù hợp, góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất bắp rau theo hướng bền vững và tận 
dụng nguồn vật liệu hữu cơ sẵn có trong nông nghiệp. 

Từ khóa: Bắp rau, giá thể, năng suất, phân bò hoai mục, phát 
triển, sinh trưởng 

ABSTRACT 
This study evaluated the effects of different growing substrates on 
the growth, development and yield of vegetable corn (Zea mays L.), 
to identify the most suitable components for cultivation. The 
experiment was arranged in a completely randomized design with 
five growing treatments, including topsoil (control), a mixture of 
composted cattle manure and topsoil, composted rice straw and 
topsoil, coconut coir and topsoil, and a mixture of all these 
components. The results indicated that growing components 
significantly affected the growth, development and yield of Zea 
mays L. A mixture of components consisting of 50% well-rotted 
cow manure and 50% loam soil supported significantly higher 
yields of plant growth, biomass accumulation, and productivity. 
The findings provide a scientific basis for selecting appropriate 
growing substrates and contribute to improving the efficiency and 
sustainability of Zea mays L. production through the utilization of 
locally available organic materials 

Keywords: Composted cattle manure, development, growth, 
growing substrates, yield, Zea mays L.  
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1. GIỚI THIỆU 

Bắp rau (Zea mays L.) là sản phẩm được thu 
hoạch khi trái còn non, trước khi hạt thụ phấn hoàn 
toàn, có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng phổ 
biến trong chế biến thực phẩm. Trong những năm 
gần đây, nhu cầu tiêu thụ bắp rau ngày càng tăng 
nhờ đặc tính dễ chế biến, giàu chất xơ, vitamin và 
khoáng chất, đồng thời phù hợp với xu hướng sử 
dụng thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe (Lộc & 
Hùng, 2016). Trong sản xuất rau màu, giá thể đóng 
vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát 
triển của cây trồng. Giá thể không chỉ giữ nước, 
cung cấp dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến khả 
năng thông khí, sự phát triển của bộ rễ và hoạt động 
của vi sinh vật trong vùng rễ (Patil et al., 2020). 
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các loại giá 
thể hữu cơ như phân bò hoai mục, compost và xơ 
dừa có thể cải thiện đáng kể khả năng sinh trưởng, 
năng suất và chất lượng nông sản (Gruda, 2019; 
Mariotti et al., 2020). 

Đối với cây bắp rau, Al-Amri et al. (2015) và 
Singh et al. (2021) đã ghi nhận rằng thành phần giá 
thể có ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao cây, diện 
tích lá, khả năng hình thành trái và năng suất thu 
hoạch. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về ảnh hưởng 
của giá thể chủ yếu tập trung vào các loại rau ăn lá, 
cây kiểng hoặc cây trồng trong nhà lưới (Thanh và 
ctv., 2016; Mai và ctv., 2019); trong khi đó, các 
nghiên cứu chuyên sâu về cây bắp rau còn khá hạn 
chế. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một 
số loại giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng 
suất của cây bắp rau (Zea mays L.); từ đó, công thức 
giá thể phù hợp phục vụ sản xuất đã được xác định 
và góp phần tận dụng hiệu quả các nguồn vật liệu 
hữu cơ sẵn có trong nông nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là cây bắp rau lai F1 
BABYCORN 271. Hạt giống sử dụng trong thí 
nghiệm được mua từ Công ty Cổ phần VINO. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại vườn thực nghiệm 
Trường Đại học Đồng Tháp từ tháng 11/2025 đến 
tháng 01 năm 2026. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. 

Các nghiệm thức (NT) gồm: NT1 (100% đất thịt 
- đối chứng), NT2 (50% phân bò hoai mục + 50% 
đất thịt), NT3 (50% phân rơm hoai mục + 50% đất 
thịt), NT4 (50% xơ dừa + 50% đất thịt) và NT5 
(25% đất thịt + 25% phân bò hoai mục + 25% phân 
rơm hoai mục + 25% xơ dừa). Giá thể sau khi chuẩn 
bị được phối trộn theo từng nghiệm thức thí nghiệm, 
sau đó cho vào chậu nhựa. Chậu trồng có kích thước 
đường kính miệng 36 cm, chiều cao 30 cm, đường 
kính đáy 24 cm. Lượng giá thể ban đầu được cho 
vào khoảng 2/3 thể tích chậu, nhằm đảm bảo lượng 
giá thể giữa các nghiệm thức là đồng đều. Khi cây 
bắp rau đạt 10 ngày sau trồng, việc bổ sung giá thể 
tương ứng với từng nghiệm thức đến đầy chậu tiếp 
tục được thực hiện nhằm đảm bảo điều kiện sinh 
trưởng đồng nhất cho cây.  

Chuẩn bị hạt giống gieo: Trước khi gieo, hạt 
giống bắp rau lai F1 BABYCORN 271 được tuyển 
chọn đồng đều về kích thước, loại bỏ các hạt lép, sâu 
bệnh hoặc bị hư hỏng cơ học. Hạt được ngâm trong 
nước sạch ở nhiệt độ phòng trong 6 giờ nhằm tăng 
khả năng hút nước và thúc đẩy quá trình nảy mầm. 
Sau khi ngâm, hạt được vớt ra, để ráo và ủ trong 
khăn ẩm đến khi hạt nứt nanh, sau đó tiến hành gieo 
vào các chậu chứa giá thể theo từng nghiệm thức thí 
nghiệm. Mỗi chậu được gieo 5 hạt. Khi cây xuất 
hiện 2 - 3 lá thật, việc tỉa cây được tiến hành, giữ lại 
3 cây/chậu để đảm bảo mật độ đồng đều giữa các 
nghiệm thức. 

Trong suốt thời gian thí nghiệm, các nghiệm 
thức được chăm sóc đồng nhất về chế độ tưới nước, 
bón phân và điều kiện canh tác. Nước máy được sử 
dụng để tưới cho cây, tưới 1 lần/ngày vào buổi sáng. 
Phân bón được sử dụng trong thí nghiệm gồm NPK 
30-10-10 và DAP dạng hạt, được phối trộn theo tỷ 
lệ 1:1 trước khi bón nhằm bổ sung đạm và lân cần 
thiết cho giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, phát 
triển thân lá và bộ rễ của cây bắp rau (Bindhani et 
al., 2007; Asaduzzaman et al., 2014). Tất cả các 
nghiệm thức đều được bón phân với cùng loại phân, 
cùng liều lượng và cùng thời điểm. Cụ thể, lượng 
hỗn hợp phân NPK 30-10-10 và DAP được bón là 
20 g/chậu ở giai đoạn 10 ngày sau trồng, 50 g/chậu 
ở giai đoạn 30 ngày sau trồng và 100 g/chậu ở giai 
đoạn 45 ngày sau trồng. Phân được cân đúng liều 
lượng, trộn đều, bón trực tiếp vào giá thể quanh gốc 
cây và tưới nước ngay sau khi bón để giúp phân tan 
và hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Tổng lượng phân 
bón trong suốt vụ thí nghiệm là 170 g/chậu, tương 
ứng 85 g NPK 30-10-10 và 85 g DAP cho mỗi chậu. 

Điều kiện thí nghiệm được ghi nhận trong suốt 
thời gian nghiên cứu. Nhiệt độ trung bình ban ngày 
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dao động từ 27 đến 34°C, nhiệt độ ban đêm dao 
động từ 22 đến 26°C. Độ ẩm không khí trung bình 
duy trì ở mức 70 - 75%. Thời gian chiếu sáng trung 
bình đạt 10 - 12 giờ/ngày, cường độ ánh sáng dao 
động từ 35.000 đến 40.000 lux 

Các chỉ tiêu theo dõi trong thí nghiệm gồm: 
chiều cao cây, số lá, diện tích lá, trọng lượng tươi, 
trọng lượng khô của cây, chiều dài trái, đường kính 
trái, số trái/cây, số trái/chậu, trọng lượng tươi trái, 
trọng lượng khô trái và năng suất trái. Các chỉ tiêu 
sinh trưởng được theo dõi ở các thời điểm 10, 20, 30 
ngày sau trồng và tại thời điểm thu hoạch. Phương 
pháp xác định các chỉ tiêu được thực hiện có điều 
chỉnh theo Thanh và ctv. (2016). 

Chiều cao cây được xác định bằng cách đo từ 
gốc cây đến đỉnh sinh trưởng cao nhất của cây bằng 
thước đo có chia vạch milimet (mm). Số lá được xác 
định bằng cách đếm toàn bộ số lá thật trên mỗi cây 
tại thời điểm theo dõi. Diện tích lá/cây được xác 
định ở giai đoạn cây trổ cờ dựa trên chiều dài và 
chiều rộng lớn nhất của lá theo phương pháp của 
Mokhtarpour et al. (2010). Diện tích từng lá được 
tính theo công thức: 

A = k × L × W 

Trong đó, A là diện tích lá (cm2), L là chiều dài 
lá (cm), W là chiều rộng lớn nhất của lá (cm), k là 
hệ số hiệu chỉnh hình dạng lá, được sử dụng là 0,75. 
Diện tích lá/cây được tính bằng tổng diện tích các lá 
trên cây và được biểu thị bằng cm²/cây. 

Trọng lượng tươi của cây được xác định bằng 
cách thu mẫu cây ở từng nghiệm thức; sau đó, mẫu 
được cân ngay bằng cân phân tích Sartorius Practum 
224-1S, Đức. Sau khi xác định trọng lượng tươi, 
mẫu được đưa vào tủ sấy Memmert, Đức ở nhiệt độ 
120°C trong 1 giờ, sau đó giảm xuống 80°C và tiếp 
tục sấy đến khi trọng lượng mẫu không thay đổi và 
cân lại để xác định trọng lượng khô.  

Chiều dài trái trung bình được xác định bằng 
cách đo từ đầu trái đến cuối trái bắp rau bằng thước 
đo có chia vạch milimet. Đường kính trái trung bình 
được xác định bằng cách đo tại vị trí có đường kính 
lớn nhất của trái. Số trái/cây được xác định bằng 
cách đếm tổng số trái thu được trên mỗi cây, số 
trái/chậu được xác định bằng tổng số trái thu được 
trên mỗi chậu ở từng nghiệm thức. 

Trọng lượng tươi và trọng lượng khô của trái 
được xác định trên phần trái bắp rau thương phẩm. 
Sau khi thu hoạch, trái được bóc bỏ vỏ và râu bắp, 
chỉ giữ lại phần trái non. Phần trái sau khi bóc vỏ 
được cân ngay bằng cân phân tích Sartorius Practum 
224-1S, Đức để xác định trọng lượng tươi. Sau đó, 
mẫu trái được sấy bằng tủ sấy Memmert, Đức ở 
nhiệt độ 120°C trong 1 giờ, tiếp tục sấy ở 80°C đến 
khi trọng lượng không thay đổi, rồi cân lại để xác 
định trọng lượng khô. Năng suất trái được tính dựa 
trên số trái và trọng lượng trái thu được ở từng 
nghiệm thức. 

Số liệu được tổng hợp bằng Microsoft Excel và 
phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0. Sự 
khác biệt giữa các giá trị trung bình được so sánh 
bằng phép kiểm định Duncan ở mức ý nghĩa 5% (p 
< 0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh 

trưởng, phát triển của cây bắp rau 
3.1.1. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều cao cây 

bắp rau  

Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng phản ánh khả năng sinh trưởng và phát triển 
của cây trồng dưới tác động của các điều kiện canh 
tác khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại 
giá thể có ảnh hưởng đáng kể đến chiều cao cây bắp 
rau ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau (Hình 1). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự lựa chọn giá thể 
có ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình tăng trưởng chiều 
cao ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Giá thể chứa 
50% phân bò hoai mục kết hợp 50% đất thịt (NT2) 
luôn đạt hiệu quả cao nhất, trong khi các nghiệm 
thức khác cho mức tăng trưởng thấp hơn. Hiệu quả 
này có thể được giải thích là do phân bò hoai mục 
cung cấp một nguồn chất hữu cơ và khoáng chất 
phong phú, dễ tiêu, đồng thời cải thiện cấu trúc giá 
thể, bao gồm độ tơi xốp, khả năng giữ nước và thông 
khí. Những điều kiện này tạo môi trường thuận lợi 
cho sự phát triển mạnh của hệ rễ, tăng hiệu suất hấp 
thụ nước và dinh dưỡng, từ đó thúc đẩy sinh trưởng 
thân và chiều cao cây. Kết quả này phù hợp với nhận 
định của Gruda (2019) cho rằng giá thể giàu chất 
hữu cơ có khả năng cải thiện cấu trúc môi trường 
trồng, tăng khả năng giữ nước và hấp thu dinh 
dưỡng, từ đó thúc đẩy sinh trưởng chiều cao của  
cây trồng. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều cao của cây bắp rau ở các giai đoạn khác nhau 

Ghi chú: Giá trị trung bình trên các cột trong cùng một giai đoạn sinh trưởng, các chữ cái a, b, c hoặc d khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05 

 
 

Hình 2. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều cao của cây bắp rau ở giai đoạn 30 ngày tuổi  

Ghi chú: a (NT1), b (NT2), c (NT3), d (NT4), e (NT5). 
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3.1.2. Ảnh hưởng của giá thể đến số lá tạo thành 
của cây bắp rau  

Số lá tạo thành là chỉ tiêu sinh trưởng sinh dưỡng 
quan trọng, phản ánh khả năng quang hợp và tiềm 
năng tích lũy sinh khối của cây bắp rau. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy giá thể có ảnh hưởng đáng kể 
đến quá trình hình thành lá ở tất cả các giai đoạn sinh 

trưởng. Trong đó, giá thể chứa 50% phân bò hoai 
mục kết hợp 50% đất thịt (NT2) thể hiện hiệu quả 
vượt trội, thúc đẩy hình thành lá nhiều hơn và đều 
hơn so với các nghiệm thức khác (Bảng 1). Ngược 
lại, sự phối trộn nhiều loại giá thể (NT5) tạo ra số lá 
thấp hơn, có thể do tỷ lệ dinh dưỡng mỗi thành phần 
bị pha loãng, hạn chế khả năng phân chia tế bào và 
phát triển lá.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể đến số lá tạo thành của cây bắp rau 
Nghiệm thức 

(NT) 
Số lá (lá/cây) 

10 ngày 20 ngày 30 ngày 65 ngày 
NT1 (ĐC) 5,33 ± 0,33b 9,36 ± 0,00bc 14,33 ± 0,33b 20,33 ± 0,33bc 

NT2 5,67 ± 0,33a 10,00 ± 0,00a 15,67 ± 0,33a 21,67 ± 0,33a 
NT3 5,00 ± 0,00b 9,33 ± 0,33bc 13,67 ± 0,33bc 21,0 ± 0,33b 
NT4 5,00 ± 0,00b 9,67 ± 0,33b 12,67 ± 0,33cd 21,00 ± 0,58b 
NT5 5,33 ± 0,33b 9,00 ± 0,00d 12,33 ± 0,33d 19,67 ± 0,67c 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các chữ cái a, b, c hoặc d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05. 

Kết quả nghiên cứu phù hợp với nhận định của 
Gruda (2019) và Patil et al. (2020), cho thấy giá thể 
giàu chất hữu cơ cải thiện cấu trúc môi trường trồng, 
tăng khả năng giữ nước và hấp thu dinh dưỡng, từ 
đó thúc đẩy sinh trưởng chiều cao và hình thành lá 
của cây trồng. Patil et al. (2020) cũng chỉ ra rằng khả 
năng hình thành lá chịu tác động trực tiếp bởi sự 
cung cấp dinh dưỡng và đặc tính vật lý của giá thể, 
trong đó giá thể giàu hữu cơ thúc đẩy diện tích lá và 
hiệu quả quang hợp. Singh et al. (2021) cho thấy vai 
trò của vi sinh vật trong giá thể cũng đóng góp quan 
trọng. Phân bò hoai mục tạo môi trường thuận lợi 
cho vi khuẩn cố định đạm, vi sinh vật phân giải chất 
hữu cơ và các vi sinh vật có lợi khác phát triển. Các 
vi sinh vật này tham gia khoáng hóa chất hữu cơ, 
giải phóng nitơ, phospho và kali dạng dễ hấp thu, 

đồng thời kích thích hoạt hóa enzyme rễ, tối ưu hóa 
sự phát triển bộ lá và tăng cường khả năng quang 
hợp. Những yếu tố này giúp cây bắp rau hình thành 
lá đồng đều, tăng diện tích quang hợp và tăng tiềm 
năng tích lũy sinh khối. 

3.1.3. Ảnh hưởng của giá thể đến diện tích lá 
cây bắp rau  

Diện tích lá phản ánh khả năng sinh trưởng sinh 
dưỡng và quang hợp của cây trồng. Diện tích lá càng 
lớn thì khả năng hấp thụ ánh sáng, tổng hợp chất hữu 
cơ và tích lũy vật chất khô càng cao, từ đó góp phần 
nâng cao năng suất cây trồng. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các loại giá thể có ảnh hưởng đáng kể đến 
diện tích lá của cây bắp rau ở các giai đoạn sinh 
trưởng khác nhau (Bảng 2). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của giá thể đến diện tích lá của cây bắp rau 

Nghiệm thức Diện tích lá/cây (cm2) 
10 ngày 20 ngày 30 ngày 65 ngày 

NT1 (ĐC) 23,40 ± 2,60b 151,50 ± 5,90bc 351,60 ± 1,90b 732,80 ± 12,60b 
NT2 32,50 ± 0,50a 240,5 ± 3,70a 420,20 ± 1,53a 887,90 ± 7,50a 
NT3 21,90 ± 0,80b 161,10 ± 8,70bc 342,90 ± 2,20b 671,20 ± 12,70bc 
NT4 22,90 ± 1,90b 127,90 ± 9,40bc 321,20 ± 1,51b 643,90 ± 2,70cd 
NT5 21,40 ± 2,00b 116,30 ± 4,40c 277,80 ± 1,51c 615,60 ± 13,30d 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các chữ cái a, b, c hoặc d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05. 

Nhìn chung, diện tích lá của cây bắp rau tăng dần 
theo thời gian sinh trưởng ở tất cả các nghiệm thức, 
phản ánh sự phát triển liên tục của bộ lá trong giai 
đoạn sinh trưởng sinh dưỡng. Trong các nghiệm 
thức thí nghiệm, NT2, sử dụng giá thể phối trộn 50% 
phân bò hoai mục và 50% đất thịt, luôn cho diện tích 

lá cao nhất ở các thời điểm theo dõi. Kết quả này 
cho thấy sự kết hợp giữa phân bò hoai mục và đất 
thịt có thể tạo ra môi trường giá thể cân bằng hơn 
cho sự phát triển bộ rễ và bộ lá của cây bắp rau. Đất 
thịt giữ vai trò là nền giá thể khoáng, giúp cây đứng 
vững và duy trì khả năng giữ ẩm nhất định, trong khi 
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phân bò hoai mục bổ sung chất hữu cơ và nguồn 
dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng cho cây. 
Theo Goldan et al. (2023), phân chuồng sau ủ có thể 
cải thiện đồng thời đặc tính vật lý, hóa học và sinh 
học của đất thông qua việc tăng khả năng giữ nước, 
độ thoáng khí, hàm lượng dinh dưỡng và hoạt động 
của vi sinh vật có lợi. Bên cạnh đó, Manitoba 
Agriculture (2015) cũng cho rằng phân chuồng là 
nguồn cung cấp N, P, K cùng các nguyên tố vi lượng 
như Cu, Mn, Zn và chất hữu cơ, qua đó góp phần cải 
thiện chất lượng đất khi được sử dụng hợp lý. Những 
đặc điểm này có thể giúp bộ rễ cây bắp rau phát triển 
thuận lợi hơn, tăng khả năng hấp thụ nước và dinh 
dưỡng, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành và mở 
rộng diện tích lá. 

Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với một số 
công bố trước đây trên cây ngô. Li et al. (2022) ghi 
nhận việc sử dụng phân bò ủ giúp cải thiện chất 
lượng đất, tăng hàm lượng chất hữu cơ và dinh 
dưỡng trong đất, qua đó thúc đẩy sinh trưởng và 
năng suất cây ngô. Tương tự, Amos et al. (2015) cho 
thấy bón phân bò làm tăng diện tích lá, chiều cao cây 
và năng suất của ngô rau so với đối chứng. Raksun 
et al. (2021) cũng ghi nhận việc bổ sung phân 
chuồng ủ trong giá thể hoặc phối hợp với phân 
khoáng có tác động tích cực đến các chỉ tiêu sinh 
trưởng sinh dưỡng của ngô ngọt như chiều cao cây, 
số lá và đường kính thân. 

Ngược lại, NT5 có diện tích lá thấp nhất ở hầu 
hết các giai đoạn theo dõi. Điều này cho thấy việc 

phối trộn nhiều loại vật liệu giá thể với tỷ lệ bằng 
nhau chưa chắc tạo ra môi trường tối ưu cho cây bắp 
rau. Sự pha trộn quá nhiều thành phần có thể làm 
thay đổi tính cân bằng giữa khả năng giữ nước, độ 
thoáng khí, độ chặt của giá thể và khả năng cung cấp 
dinh dưỡng cho cây. Trong điều kiện thí nghiệm 
này, tỷ lệ 50% phân bò hoai mục và 50% đất thịt ở 
NT2 cho kết quả phù hợp hơn đối với sự phát triển 
diện tích lá của cây bắp rau. Sự gia tăng diện tích lá 
có ý nghĩa quan trọng vì diện tích lá lớn hơn giúp 
tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô và tạo 
tiền đề thuận lợi cho sự hình thành năng suất ở các 
giai đoạn tiếp theo. Kết quả tương tự cũng được 
Gülser et al. (2018) ghi nhận khi nghiên cứu ảnh 
hưởng của các loại giá thể đến sinh trưởng cây ngô 
ngọt. Sự gia tăng diện tích lá góp phần nâng cao khả 
năng quang hợp, tích lũy chất khô và tạo tiền đề 
thuận lợi cho quá trình hình thành năng suất của cây. 

3.1.4. Ảnh hưởng của giá thể đến trọng lượng 
của cây bắp rau  

Trọng lượng tươi và trọng lượng khô là những 
chỉ tiêu phản ánh khả năng tích lũy sinh khối của cây 
trồng, đồng thời thể hiện hiệu quả hấp thu nước, 
dinh dưỡng và quá trình quang hợp. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy các loại giá thể có ảnh hưởng đáng kể 
đến trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cây bắp 
rau ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau (Bảng 3 
và Bảng 4). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của giá thể đến trọng lượng tươi của cây bắp rau ở các giai đoạn khác nhau 

Nghiệm thức Trọng lượng tươi (g/cây) 
10 ngày 20 ngày 30 ngày 

NT1 (ĐC) 6,13 ± 0,29ab 24,23 ± 0,46b 58,97 ± 0,87bc 
NT2 7,97 ± 0,27a 31,98 ± 0,35a 72,87 ± 0,38a 
NT3 7,83 ± 0,84a 28,70 ± 1,23b 66,40 ± 1,51b 
NT4 6,23 ± 0,78ab 20,30 ± 1,16b 49,00 ± 1,40c 
NT5 5,53 ± 0,19b 17,23 ± 0,24c 42,40 ± 0,25c 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các chữ cái a, b hoặc c khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 
theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến trọng lượng khô của cây bắp rau ở các giai đoạn khác nhau 

Nghiệm thức Trọng lượng khô (g/cây) 
10 ngày 20 ngày 30 ngày 

NT1 (ĐC) 0,60 ± 0,09ab 2,42 ± 0,09c 8,97 ± 0,18b 
NT2 0,70 ± 0,04a 3,20 ± 0,07a 11,27 ± 0,08a 
NT3 0,60 ± 0,08ab 2,87 ± 0,25b 10,24 ± 0,31b 
NT4 0,56 ± 0,04b 2,03 ± 0,23c 7,35 ± 0,28c 
NT5 0,53 ± 0,14b 1,72 ± 0,05d 6,36 ± 0,05c 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các chữ cái a, b, c hoặc d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thể NT2 đạt 
trọng lượng tươi và trọng lượng khô cao nhất ở tất 
cả các giai đoạn khảo sát. Điều này cho thấy sự kết 
hợp giữa đất thịt và phân bò hoai mục đã tạo môi 
trường thuận lợi cho sự phát triển của bộ rễ, tăng khả 
năng hấp thụ nước và dinh dưỡng, từ đó thúc đẩy 
quá trình quang hợp và tích lũy vật chất khô ở cây 
bắp rau. Điều này cho thấy vai trò của phân bò hoai 
mục trong việc bổ sung dinh dưỡng và cải thiện đặc 
tính lý – hóa của giá thể. Nyamangara et al. (2001) 
cho thấy việc bổ sung phân bò làm tăng hàm lượng 
carbon hữu cơ trong đất. Sự gia tăng chất hữu cơ, độ 
ổn định cấu trúc và khả năng giữ nước có thể giúp 
giá thể duy trì độ ẩm thích hợp, hạn chế tình trạng 
nén chặt và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ phát 
triển. Nhờ đó, cây có điều kiện hấp thụ nước và dinh 
dưỡng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao trọng lượng 
tươi và thúc đẩy quá trình tích lũy vật chất khô.   

Ngược lại, NT5 cho giá trị trọng lượng tươi và 
trọng lượng khô thấp nhất ở hầu hết các giai đoạn 
nghiên cứu, đặc biệt ở 20 ngày và 30 ngày sau gieo. 
Nguyên nhân có thể do việc phối trộn nhiều loại giá 
thể với tỷ lệ bằng nhau làm giảm tỷ lệ của từng thành 
phần có khả năng cung cấp dinh dưỡng hữu hiệu, 
dẫn đến nguồn dinh dưỡng chưa đáp ứng tối ưu nhu 
cầu sinh trưởng của cây. Ngoài ra, sự hiện diện của 
xơ dừa trong hỗn hợp giá thể cũng có thể ảnh hưởng 
đến khả năng hấp thu dinh dưỡng nếu nguyên liệu 
chưa được xử lý thích hợp. Abad et al. (2002) cho 
thấy xơ dừa có hàm lượng nitơ, canxi, magiê và vi 
lượng dễ tiêu thấp, trong khi hàm lượng kali, natri 
và chloride có thể cao; các ion này có thể làm tăng 
độ mặn của giá thể và gây bất lợi cho một số cây 
trồng mẫn cảm. Bên cạnh đó, Ma and Nichols 
(2004) ghi nhận các hợp chất phenolic trong xơ dừa 
tươi có thể liên quan đến hiện tượng giảm sinh 
trưởng ở cây trồng. Do đó, xơ dừa cần được xử lý, 
rửa hoặc ủ hoai phù hợp trước khi phối trộn nhằm 
hạn chế ảnh hưởng bất lợi của muối hòa tan và các 
hợp chất có khả năng gây cản trở sinh trưởng. 

Nhìn chung, trọng lượng tươi và trọng lượng khô 
của cây bắp rau có xu hướng tăng dần theo thời gian 
sinh trưởng ở tất cả các nghiệm thức. Trong đó, giá 
thể gồm 50% phân bò hoai mục kết hợp với 50% đất 
thịt cho hiệu quả cao nhất về khả năng tích lũy sinh 
khối. Kết quả này cho thấy việc sử dụng phân bò 

hoai mục trong phối trộn giá thể có vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy sinh trưởng sinh dưỡng, 
nâng cao khả năng tích lũy vật chất khô và tạo tiền 
đề thuận lợi cho quá trình hình thành năng suất của 
cây bắp rau. Kết quả này phù hợp với nhận định của 
Álvarez et al. (2018); theo đó, giá thể có hàm lượng 
hữu cơ cao có thể gia tăng tích lũy sinh khối thông 
qua việc cải thiện khả năng giữ nước và hoạt động 
của hệ vi sinh vật vùng rễ. 

3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến năng suất 
của cây bắp rau  

3.2.1. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều dài trái 
và đường kính của trái bắp rau 

Chiều dài trái và đường kính trái là những chỉ 
tiêu quan trọng phản ánh năng suất sản phẩm và khả 
năng tích lũy vật chất của cây bắp rau. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy các loại giá thể khác nhau đã 
ảnh hưởng đáng kể đến chiều dài trái và đường kính 
trái của cây bắp rau (Bảng 5). 

Kết quả được trình bày tại Bảng 5 cho thấy giá 
thể có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kích 
thước trái của cây bắp rau. Nghiệm thức NT2 đạt giá 
trị cao nhất ở cả hai chỉ tiêu chiều dài trái và đường 
kính trái, lần lượt đạt 11,30 cm và 5,18 cm. Điều này 
có thể được giải thích là do sự kết hợp giữa đất thịt 
và phân bò hoai mục đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
bộ rễ phát triển, nâng cao khả năng hấp thụ nước và 
dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng. Phân 
chuồng hoai mục có khả năng cải thiện độ phì, độ 
tơi xốp, khả năng giữ nước, độ thoáng khí và khả 
năng giữ dinh dưỡng của giá thể, qua đó tạo môi 
trường thuận lợi cho sự phát triển của hệ rễ và quá 
trình hấp thu dinh dưỡng của cây (Rusli et al., 2022). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều dài và 
đường kính của trái bắp rau 

Nghiệm thức Chiều dài trái Đường kính 
trái 

NT1 (ĐC) 10,32 ± 0,14b 4,29 ± 0,08bc 
NT2 11,30 ± 0,12a 5,18 ± 0,11a 
NT3 9,78 ± 0,05c 4,46 ± 0,06b 
NT4 9,37 ± 0,08d 4,20 ± 0,07c 
NT5 8,83 ± 0,06e 3,99 ± 0,04d 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các 
chữ cái a, b, c, d hoặc e khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05.  
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Hình 3. Trái bắp rau thu hoạch ở các nghiệm thức 

Ghi chú: a là trái bắp rau chưa bóc vỏ và b là trái bắp rau đã bóc vỏ. 

Hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng trong 
phân bò hoai mục có thể góp phần thúc đẩy quá 
trình quang hợp, vận chuyển và tích lũy chất đồng 
hóa vào trái, từ đó làm tăng chiều dài và đường kính 
trái bắp rau. Kết quả này phù hợp với nhận định của 
Smith et al. (2018), theo đó mối quan hệ giữa cơ 
quan nguồn và cơ quan chứa có vai trò quan trọng 
trong quá trình hình thành năng suất cây trồng; khi 
cây có khả năng sinh trưởng sinh dưỡng tốt, diện 
tích lá và khả năng tích lũy vật chất khô cao hơn thì 
quá trình cung cấp chất đồng hóa cho cơ quan sinh 
sản cũng thuận lợi hơn. Do đó, nghiệm thức NT2 
không chỉ giúp cây sinh trưởng mạnh mà còn tạo 
tiền đề tốt cho quá trình hình thành, phát triển trái 
và nâng cao chất lượng thương phẩm của bắp rau. 

Ngược lại, nghiệm thức NT5 cho chiều dài và 
đường kính trái thấp nhất, lần lượt đạt 8,83 cm và 
3,99 cm. Nguyên nhân có thể do sự phối trộn nhiều 
loại giá thể với tỷ lệ bằng nhau làm giảm hiệu quả 
cung cấp dinh dưỡng hữu hiệu của từng thành phần, 
đồng thời chưa tạo được môi trường tối ưu cho sự 
phát triển của cây. Bên cạnh đó, sự hiện diện của 
xơ dừa trong hỗn hợp giá thể có thể làm giảm khả 
năng cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho cây nếu 
nguyên liệu chưa được xử lý hoặc ủ hoai thích hợp. 
Abad et al. (2002) cho rằng xơ dừa có thể có hàm 
lượng dinh dưỡng dễ tiêu thấp, trong khi một số ion 
như K, Na và Cl có thể hiện diện ở mức cao, làm 
ảnh hưởng đến tính phù hợp của giá thể đối với cây 
trồng nếu không được xử lý trước khi sử dụng. Như 
vậy, giá thể gồm 50% phân bò hoai mục kết hợp với 
50% đất thịt được xem là công thức phù hợp nhất 

để nâng cao kích thước trái của cây bắp rau trong 
điều kiện thí nghiệm. 

3.2.2. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số 
trái của cây bắp rau  

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại giá thể 
khác nhau đã ảnh hưởng đáng kể đến số trái hình 
thành trên cây và số trái thu được trên mỗi chậu 
(Bảng 6). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số 
trái của cây bắp rau 

Nghiệm thức Số trái/cây số trái/chậu 
NT1 (ĐC) 3,67 ± 0,33b 10,70 ± 0,40b 

NT2 4,67 ± 0,67a 12,30 ± 0,30a 
NT3 2,33 ± 0,33c 7,90 ± 0,61b 
NT4 3,00 ± 0,58b 8,00 ± 0,61b 
NT5 2,33 ± 0,33c 7,00 ± 0,61c 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các 
chữ cái a, b hoặc c khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức p < 0,05. 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy nghiệm thức NT2 đạt 
số trái cao nhất, với 4,67 trái/cây và 12,30 trái/chậu. 
Kết quả này cho thấy sự phối trộn giữa đất thịt và 
phân bò hoai mục đã tạo môi trường giá thể thuận 
lợi, giúp cây duy trì sinh trưởng và hình thành trái 
tốt hơn so với các nghiệm thức còn lại. Nyamangara 
et al. (2001) ghi nhận rằng việc bổ sung phân bò 
làm tăng hàm lượng carbon hữu cơ, cải thiện đáng 
kể độ bền kết cấu và khả năng giữ nước của đất. 
Những thay đổi này góp phần nâng cao độ ổn định 
cấu trúc, duy trì độ ẩm và cải thiện điều kiện thông 
khí của môi trường rễ. Đối với nghiệm thức NT2, 
khả năng giữ nước tốt hơn có thể giúp cây hạn chế 
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tình trạng thiếu nước trong giai đoạn ra hoa và phát 
triển trái; trong khi đó, cấu trúc giá thể ổn định tạo 
điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển và hấp thu 
dinh dưỡng. Nhờ đó, cây có thể duy trì trạng thái 
sinh trưởng tốt hơn trong giai đoạn sinh sản, góp 
phần làm tăng khả năng đậu trái và số trái trên cây. 
Vì vậy, số trái đạt cao nhất ở nghiệm thức NT2 có 
thể liên quan đến tác động của phân bò hoai mục 
trong việc cải thiện hàm lượng chất hữu cơ, cấu trúc 
và khả năng giữ nước của giá thể. 

Các nghiên cứu về vật liệu hữu cơ cho thấy việc 
bổ sung phân hữu cơ hoặc compost có thể làm tăng 
hàm lượng chất hữu cơ, cải thiện cấu trúc, độ xốp, 
khả năng giữ nước và khả năng trao đổi dinh dưỡng 
của đất hoặc giá thể, từ đó hỗ trợ sự phát triển của 
hệ rễ và nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của 
cây (Rusli et al., 2022). Nhờ đó, cây ở nghiệm thức 
NT2 có điều kiện thuận lợi để phát triển sinh dưỡng 
mạnh, tích lũy vật chất khô cao hơn và tạo tiền đề 
cho quá trình phân hóa, hình thành và nuôi dưỡng 
trái. 

Kết quả này cũng phù hợp với các chỉ tiêu sinh 
trưởng đã được ghi nhận trước đó như chiều cao 
cây, số lá, diện tích lá, trọng lượng tươi và trọng 
lượng khô. Theo Smith et al. (2018), năng suất cây 
trồng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi mối quan hệ giữa 
cơ quan nguồn và cơ quan chứa; trong đó, bộ lá và 
khả năng quang hợp là nguồn cung cấp chất đồng 
hóa, còn trái là cơ quan tiếp nhận và tích lũy sản 
phẩm quang hợp. Vì vậy, khi cây có sinh trưởng 
sinh dưỡng tốt, diện tích lá lớn và tích lũy sinh khối 
cao, quá trình cung cấp vật chất cho sự hình thành 
và phát triển trái sẽ thuận lợi hơn. Điều này góp 

phần giải thích vì sao NT2 luôn cho kết quả cao hơn 
ở cả chỉ tiêu sinh trưởng và chỉ tiêu năng suất. 

Ngược lại, các nghiệm thức NT3, NT4 và đặc 
biệt là NT5 cho số trái thấp hơn. Nguyên nhân có 
thể do khả năng cung cấp dinh dưỡng và giữ dinh 
dưỡng của các loại giá thể này chưa đáp ứng tối ưu 
nhu cầu sinh trưởng của cây trong giai đoạn ra hoa 
và hình thành trái. Đối với NT5, mặc dù được phối 
trộn từ nhiều loại giá thể khác nhau nhưng tỷ lệ dinh 
dưỡng hữu hiệu từ từng thành phần có thể bị pha 
loãng, làm giảm hiệu quả cung cấp dinh dưỡng cho 
cây. Ngoài ra, nếu xơ dừa trong hỗn hợp chưa được 
xử lý thích hợp, sự hiện diện của các muối hòa tan 
hoặc một số hợp chất chưa phân hủy hoàn toàn có 
thể ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng của cây, từ 
đó làm giảm khả năng hình thành và nuôi dưỡng 
trái (Abad et al., 2002). 

Nhìn chung, giá thể gồm 50% phân bò hoai mục 
kết hợp với 50% đất thịt là công thức phù hợp nhất 
trong nghiên cứu này. Công thức này không chỉ 
thúc đẩy sinh trưởng sinh dưỡng mà còn làm tăng 
số trái trên cây và số trái trên chậu, góp phần nâng 
cao năng suất bắp rau trong điều kiện thí nghiệm. 

3.2.3. Ảnh hưởng của giá thể đến trọng lượng 
của trái bắp rau 

Trọng lượng tươi và trọng lượng khô của trái là 
những chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng tích 
lũy vật chất của cây bắp rau. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các loại giá thể khác nhau đã ảnh hưởng 
đáng kể đến trọng lượng tươi và trọng lượng khô 
của trái (Bảng 7). 

Bảng 7. Ảnh hưởng của giá thể đến trọng lượng tươi và trọng lượng khô của trái bắp rau 

Nghiệm thức Trọng lượng tươi của trái (g/trái) Trọng lượng tươi của trái (g/chậu) 
P tươi P khô P tươi P khô 

NT1 (ĐC) 13,97 ± 0,24c 1,43 ± 0,03b 131,80 ± 1,18b 13,70 ± 0,26b 
NT2 15,23 ± 0,76a 1,93 ± 0,03a 138,50 ± 0,46a 15,40 ± 0,35a 
NT3 14,17 ± 0,27b 1,47 ± 0,09b 129,20 ± 4,89b 12,20 ± 0,53b 
NT4 10,83 ± 0,59d 1,23 ± 0,03c 108,40 ± 4,30c 11,20 ± 0,26bc 
NT5 11,53 ± 1,01d 1,23 ± 0,12c 101,40 ± 3,37d 10,00 ± 0,72c 

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột, với các chữ cái a, b, c hoặc d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê theo phép thử Duncan ở mức p < 0,05. 

Kết quả được trình bày tại Bảng 7 cho thấy giá 
thể có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tích lũy vật 
chất trong trái bắp rau. Nghiệm thức NT2 luôn cho 
giá trị cao nhất ở tất cả các chỉ tiêu về trọng lượng 
tươi và trọng lượng khô. Điều này có thể được giải 
thích sự kết hợp giữa phân bò hoai mục và đất thịt 
đã cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối, đồng thời 

cải thiện tính chất vật lý của giá thể như độ tơi xốp, 
khả năng giữ nước và trao đổi khí. Những điều kiện 
thuận lợi này giúp bộ rễ phát triển mạnh, tăng khả 
năng hấp thụ nước và dinh dưỡng, từ đó nâng cao 
hiệu quả quang hợp và vận chuyển chất đồng hóa 
vào trái. Ngược lại, các nghiệm thức NT4 và NT5 
cho trọng lượng tươi và trọng lượng khô thấp hơn 
đáng kể. Nguyên nhân có thể do khả năng cung cấp 
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dinh dưỡng của xơ dừa còn hạn chế. Bên cạnh đó, 
sự phối trộn nhiều loại giá thể ở NT5 có thể làm 
giảm hiệu quả cung cấp dinh dưỡng của từng thành 
phần riêng lẻ, dẫn đến khả năng tích lũy vật chất 
trong trái không cao. 

Kết quả này phù hợp với các chỉ tiêu sinh trưởng 
và năng suất đã được ghi nhận trước đó như chiều 
cao cây, số lá, diện tích lá, trọng lượng sinh khối, 
chiều dài trái, đường kính trái và số trái. Nghiệm 
thức NT2 luôn thể hiện ưu thế vượt trội ở hầu hết 
các chỉ tiêu, cho thấy sự phát triển tốt của bộ lá và 
khả năng quang hợp đã góp phần làm tăng tích lũy 
chất khô và nâng cao trọng lượng trái. Điều này 
chứng minh rằng giá thể gồm 50% phân bò hoai mục 
kết hợp với 50% đất thịt là công thức phù hợp nhất 
cho sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bắp 
rau trong điều kiện nghiên cứu. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thể có ảnh 
hưởng rõ rệt đến sinh trưởng, phát triển và năng suất 
của cây bắp rau. Trong các nghiệm thức thí nghiệm, 
giá thể phối trộn 50% phân bò hoai mục và 50% đất 
thịt cho hiệu quả tốt nhất, phù hợp nhất đối với cây 
bắp rau trong điều kiện thí nghiệm. Công thức giá 
thể này giúp cây sinh trưởng khỏe, phát triển bộ lá 
tốt, tích lũy sinh khối cao và tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình hình thành, phát triển trái. Đồng thời, 
nghiệm thức này cũng cho kết quả cao nhất ở các chỉ 
tiêu liên quan đến năng suất như kích thước trái, số 
trái và trọng lượng trái. Việc sử dụng phân bò hoai 
mục trong phối trộn giá thể không chỉ góp phần cải 
thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng mà còn có 
ý nghĩa trong việc tận dụng nguồn vật liệu hữu cơ 
sẵn có trong nông nghiệp.  
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